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TÓM TẮT 

Bài viết này được thực hiện với dữ liệu thu thập từ sinh viên (SV) khoá 59 chương trình chất 

lượng cao ngành tiếng Nhật thương mại và các bên liên quan tham gia chương trình đào tạo phương 

thức kinh doanh Nhật Bản được triển khai tại Khoa tiếng Nhật Trường Đại học Ngoại thương. Bài 

viết tổng hợp phân tích kết quả từ dữ liệu khảo sát sử dụng bảng hỏi dành cho đối tượng SV và cảm 

tưởng của SV khi tham gia chương trình học, cũng như báo cáo, nhận xét tổng kết của doanh nghiệp 

và nhà trường. Kết quả cho thấy áp dụng phương pháp tiếp cận mạng lưới xã hội (Social networking 

approach: SNA) bằng việc liên liết với doanh nghiệp Nhật Bản đã đạt được mục tiêu nâng cao tính 

thực tiễn trong giảng dạy như nâng cao năng lực vận dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu văn hóa, phát 

triển năng lực xã hội và năng lực liên kết cho SV. Kết quả nghi6en cứu này cũng gợi mở để có những 

đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả và hoàn thiện hơn quy trình đào tạo liên kết giữa nhà trường và 

doanh nghiệp. 

Từ khóa: tiếng Nhật thương mại; tính thực tiễn; dạy học theo dự án; liên kết doanh nghiệp 

 

1. Đặt vấn đề  

Với quan điểm con người là trung tâm của tất cả các hoạt động, giáo dục và đào tạo 

nguồn nhân lực được xem là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển đất 

nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, công tác giáo dục nhằm đào tạo nhân lực đáp ứng 

nhu cầu phát triển và hội nhập càng được chú trọng và là vấn đề mang tính cốt lõi. Nghị 

quyết số 29-NQ/TW đã xác định rõ định hướng “Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến 

khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng 

lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang hình thức tổ chức học tập đa dạng, chú ý các hoạt 

động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học” (Communist Party of Vietnam, 2013). Đi 

sâu hơn về hình thức tổ chức học tập, Luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 đã nêu rõ: 

“Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của thị trường, nghiên cứu triển khai ứng dụng 
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khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hợp tác của giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp, 

tổ chức khoa học và công nghiệp” (The National Assembly, 2018). Như vậy có thể thấy, 

việc tổ chức hoạt động dạy và học dưới hình thức liên kết với doanh nghiệp hoặc đơn vị 

ngoài trường là một trong các phương thức đang được khuyến khích để nâng cao năng lực 

người học.  

Trong giảng dạy tiếng Nhật nói riêng và ngoại ngữ nói chung, Tohsaku (2013) cũng 

cho rằng hình thành năng lực giao tiếp là mục tiêu của hoạt động dạy và học ngôn ngữ, giáo 

dục nên hướng tới mục tiêu đào tạo “năng lực giao tiếp mới”, là một trong các năng lực cần 

phải có để có thể tồn tại trong thế kỉ XXI. Ông cũng cho rằng trong quá trình người học tiếp 

xúc thực tế, thông qua việc nhận thức thực trạng và tìm cách giải quyết thực trạng, năng lực 

ngôn ngữ cũng như các kiến thức, năng lực khác sẽ được vận dụng và phát triển toàn diện 

(Tohsaku, 2017).  

Như vậy, có thể nói, việc hình thành năng lực giao tiếp cũng như các năng lực khác 

được xem là mục tiêu hàng đầu trong dạy và học ngoại ngữ hiện nay, và việc tổ chức các 

hoạt động dạy và học mang tính liên kết, kết nối với thực tiễn là phương pháp được đề xuất 

để đạt được mục tiêu này. Nghiên cứu này trình bày kết quả triển khai Chương trình đào tạo 

phương thức kinh doanh Nhật Bản tại Trường Đại học Ngoại thương theo phương pháp dạy 

học theo dự án với sự liên kết cùng các doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản đầu tư vào 

Việt Nam.  

2. Nội dung nghiên cứu  

2.1. Cơ sở lí luận  

Trong giảng dạy ngoại ngữ, đã có sự chuyển hướng từ mục tiêu tiếp thu kiến thức về 

ngôn ngữ sang mục tiêu hình thành kĩ năng giao tiếp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động 

giao tiếp không chỉ đòi hỏi khả năng vận dụng ngôn ngữ mà còn cần kết hợp linh hoạt với 

năng lực nhận biết vấn đề, giải quyết vấn đề… Môi trường học tập trong lớp học phần lớn 

chỉ đáp ứng mục tiêu hình thành năng lực ngôn ngữ nên để bồi dưỡng năng lực giao tiếp 

thực sự, người học cần được trải nghiệm môi trường thực tế đa dạng bên ngoài. Đặc biệt, 

trong dạy và học ngoại ngữ, khi môi trường sống hàng ngày không thuận lợi cho việc tiếp 

xúc với người sử dụng ngoại ngữ đó một cách thường xuyên, việc chủ động tổ chức hoạt 

động học tập mang tính trải nghiệm càng nên được quan tâm. Liên quan đến hướng tiếp cận 

này, “Social networking approach” (Phương pháp tiếp cận mạng lưới xã hội - viết tắt là 

SNA) (Tohsaku, 2017) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động rèn luyện giao tiếp 

bằng ngoại ngữ mang tính thực tiễn và cho rằng người giảng dạy nên tổ chức các hoạt động 

học tập vận dụng nội dung bài học trong lớp với thực tế. Lí do là vì SNA cho rằng dưới tác 

động của khoa học kĩ thuật, tốc độ thay đổi và phát triển của xã hội trong thế kỉ XXI diễn ra 

nhanh hơn rất nhiều so với xã hội của các thời đại trước. Để có thể nắm bắt và vận dụng hiệu 

quả tình hình của xã hội, cần có sự kết nối với thực tế và từ đó người học có thể tự mình tập 

hợp thông tin mới, thúc đẩy quá trình hình thành các kĩ năng mới. SNA cũng đề xuất mục 
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tiêu trong đào tạo ngoại ngữ là thông qua việc giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa, thúc đẩy sự 

phát triển mang tính toàn diện của người học, nuôi dưỡng các năng lực cần có trong thế kỉ 

XXI. Tiếp theo đó, SNA cũng nêu mục tiêu cụ thể nhằm hình thành năng lực giao tiếp tổng 

hợp như Bảng 1 dưới đây. 

Bảng 1. Mục tiêu hình thành năng lực giao tiếp 

3 lĩnh vực x 3 năng lực + 3 liên kết 

 Ngôn ngữ Văn hóa Toàn cầu 

Hiểu Hiểu ngôn ngữ  Hiểu văn hóa  
Hiểu đặc trưng và vấn 

đề mang tính toàn cầu  

Vận dụng 
Vận dụng được ngôn ngữ 

đang học  

Vận dụng được các văn hóa 

khác nhau  

Vận dụng được các kĩ 

năng của thế kỉ XXI  

Kết nối  

Sử dụng được ngôn ngữ 

đang học để kết nối với 

người khác  

Kết nối với con người từ 

các nền văn hóa khác nhau 

Kết nối với toàn cầu, 

cống hiến cho xã hội 

+ 

Sự quan tâm, động lực, thái độ 

và phong cách của người học 

Nội dung của học phần khác, 

kiến thức sẵn có của người học 

Con người, sự vật, thông tin 

bên ngoài lớp học 

 Nguồn: Tohsaku, 2017 

Điểm khác biệt của SNA so với các phương pháp tiếp cận khác là không tập trung vào 

mục tiêu hình thành kĩ năng sử dụng ngôn ngữ, thay vào đó, xác định mục tiêu hình thành 

các năng lực vận dụng ngôn ngữ kết hợp với vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã thu nhận 

được từ các môn học khác vào việc tạo ra sự kết nối với môi trường thực tế bên ngoài lớp 

học. Như vậy, tiếp thu kiến thức và kĩ năng sử dụng ngôn ngữ không phải là mục tiêu của 

hoạt động học ngoại ngữ mà được xem là phương tiện để đạt mục tiêu hình thành năng lực 

giao tiếp tổng hợp. Một điểm khác biệt khác của SNA là đề xuất mục tiêu về năng lực “kết 

nối”, không dừng ở năng lực “hiểu” và “vận dụng” ngôn ngữ. Điều này giúp cho việc xác 

định đầu ra cũng như định hướng tổ chức hoạt động của quá trình học ngoại ngữ trở nên rõ 

ràng và hiệu quả hơn. Đa phần các hoạt động dạy và học được tổ chức dưới hình thức mô 

phỏng trong lớp học, đáp ứng mục tiêu “hiểu” và “vận dụng” các kiến thức ngôn ngữ. Tuy 

nhiên, môi trường vận dụng trong lớp học không bao gồm các tác động khác như trong thực 

tế nên không có tác dụng hình thành nên năng lực giao tiếp tổng hợp cũng như các năng lực 

khác cần có khi tham gia các hoạt động xã hội. Theo SNA, đối tượng “kết nối” trong quá 

trình vận dụng ngôn ngữ là “người”, “vật”, “thông tin”. Sự kết nối này không chỉ là những 

kết nối mới mà còn là sự nhìn nhận lại, phát hiện những khía cạnh mới của một đối tượng 

đã biết. SNA đã chỉ ra 4 mục tiêu của hoạt động kết nối như sau: 

1) Nâng cao năng lực vận dụng ngôn ngữ; 

2) Nâng cao năng lực hiểu văn hóa; 

3) Phát triển năng lực xã hội; 

4) Nâng cao năng lực liên kết. 
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Nghiên cứu này áp dụng phương pháp tiếp cận SNA, đề xuất hình thức tổ chức dạy và 

học tiếng Nhật thương mại thông qua liên kết với các doanh nghiệp Nhật Bản. Mục tiêu 

giảng dạy được xác định như sau:  

1) Nâng cao năng lực vận dụng tiếng Nhật;  

2) Nâng cao khả năng hiểu và lí giải văn hóa môi trường làm việc trong doanh nghiệp 

Nhật Bản;  

3) Phát triển các năng lực xã hội như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng phát hiện và giải quyết 

vấn đề, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng tự học; 

4) Nâng cao động lực, thái độ của người học và liên kết kiến thức.   

2.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu  

Đối tượng của nghiên cứu là các bên tham gia chương trình đào tạo phương thức kinh 

doanh Nhật Bản, liên kết với doanh nghiệp triển khai tại Khoa tiếng Nhật Trường Đại học 

Ngoại thương từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023. Đối tượng thứ nhất là SV khoá 

K59 chương trình chất lượng cao, chuyên ngành tiếng Nhật thương mại với 100% SV đạt 

trình độ từ N3 trở lên; trong đó có 71,4% SV đạt trình độ N2; 21,4 % SV đạt trình độ N1. 

Đây là đối tượng thụ hưởng chính của chương trình đào tạo. Đối tượng thứ hai là các doanh 

nghiệp hàng đầu của Nhật Bản, đầu tư vào Việt Nam tham gia chương trình đào tạo. Đối 

tượng thứ ba là nhà trường và khoa Tiếng Nhật, đơn vị trực tiếp xây dựng và triển khai 

chương trình đào tạo.  

Nghiên cứu này được thực hiện với dữ liệu khảo sát bằng bảng hỏi được gửi tới SV 

thông qua Google form với thời gian thực hiện từ 15/12/2023 đến 31/12/2023. Trong phiếu 

khảo sát, câu hỏi có các phương án lựa chọn cho sẵn và có câu hỏi để SV có thể viết câu trả 

lời, nêu lên cảm tưởng và nhận xét. Số lượng câu trả lời thu về là 14/19 SV, đạt 73,7 %.  

Ngoài ra, nghiên cứu còn thu thập nhận xét từ các doanh nghiệp và báo cáo, định hướng hoạt 

động của nhà trường trong lễ tổng kết chương trình được tổ chức vào tháng 3/2024.  

Nghiên cứu này thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định tính, tổng hợp phân tích 

dữ liệu từ các nguồn dữ liệu đã mô tả trên đây.  

2.3. Kết quả nghiên cứu   

2.3.1. Khái lược về chương trình đào tạo liên kết với doanh nghiệp  

Triết lí đào tạo nguồn nhân lực tiếng Nhật của Trường Đại học Ngoại thương là đào 

tạo nguồn nhân lực có tính trung thực, năng lực sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm bằng 

phương pháp giáo dục gắn với thực tiễn, hướng tới giáo dục khai phóng. Chương trình Đào 

tạo Phương thức kinh doanh Nhật Bản kết nối với doanh nghiệp đã được xây dựng nhằm 

mục đích đào tạo nguồn nhân lực tiếng Nhật chất lượng cao không chỉ có sự hiểu biết sâu 

sắc về tiếng Nhật thương mại và kinh doanh quốc tế với điểm nhấn là phương thức kinh 

doanh Nhật Bản mà còn trau dồi những kĩ năng cần thiết của người đi làm trước khi gia nhập 

thị trường lao động.  
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Chương trình được triển khai giảng dạy dưới hình thức dạy học theo dự án với sự tham 

gia đào tạo từ 8 công ti hàng đầu của Nhật Bản hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực khác 

nhau như thương mại, dịch vụ, tài chính, sản xuất, xây dựng, bất động sản, hàng không, IT… 

Phần đào tạo của mỗi công ti được lên kế hoạch gắn với 1 học phần tiếng Nhật chuyên ngành 

với chủ đề giảng dạy được xây dựng vừa phù hợp với môn học vừa phù hợp với lĩnh vực 

hoạt động và thế mạnh hoạt động của công ti. Thời lượng triển khai là 3 buổi (3 tiết) học trên 

tổng số 18 buổi học của mỗi học phần. Lớp học được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 

đến 5 SV tham gia dự án. 

Buổi 1: Đại diện doanh nghiệp thuyết giảng với SV theo chủ đề đã được thống nhất 

đồng thời giới thiệu với SV về các vấn đề mà hiện nay doanh nghiệp đang phải đối mặt, gợi 

ý các vấn đề nghiên cứu dành cho SV. Các gợi ý thường là những vấn đề thực tế doanh 

nghiệp đang gặp phải và cần đưa ra đề xuất giải quyết. Khoảng cách thời gian từ buổi học 1 

đến buổi học 2 là khoảng 3 tuần. Trong thời gian này, các nhóm SV sẽ tiến hành trao đổi với 

người phụ trách của doanh nghiệp để làm rõ những vấn đề còn thắc mắc hoặc yêu cầu doanh 

nghiệp cung cấp thêm các thông tin cần thiết liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Việc trao đổi 

này được tiến hành qua email và sử dụng tiếng Nhật. 

Buổi 2: SV tới tham quan, khảo sát thực tế tại doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của 

giáo viên phụ trách. SV được tham quan nhà máy, văn phòng của doanh nghiệp, tham quan 

dây chuyền sản xuất, gặp gỡ, trao đổi với các nhân viên trong doanh nghiệp để tìm hiểu cụ 

thể hơn về các hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Nhờ đó, SV có cơ hội xác nhận thông 

tin, đào sâu phân tích những vấn đề mà SV chưa nắm bắt được đầy đủ tại buổi học 1. 

Buổi 3: Buổi học này được sắp xếp cách buổi học 2 khoảng 2 đến 3 tuần. Trong buổi 

học này, các nhóm phát biểu kết quả nghiên cứu, đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp. Giáo 

viên phụ trách và đại diện doanh nghiệp chấm điểm phần phát biểu và bài báo cáo của các 

nhóm theo tiêu chí đã được thống nhất trước giữa hai bên. Điểm được tính thành một phần 

kết quả kiểm tra giữa kì.  

Nội dung chi tiết của mỗi buổi học được mô tả như Hình 1 dưới đây: 

 

Hình 1. Trình tự tiến hành các buổi học  

Nguồn: Nhóm tác giả xây dựng 
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2.3.2. Kết quả  

• Nâng cao năng lực vận dụng ngôn ngữ 

Kết quả khảo sát SV cho thấy 78,6% SV đồng ý rằng trình độ tiếng Nhật được cải 

thiện khi tham gia chương trình đào tạo kết hợp với doanh nghiệp. Trong đó, kĩ năng nói và 

thuyết trình bằng tiếng Nhật được cải thiện nhiều nhất với tỉ lệ câu trả lời đồng ý lên tới 

92,8%. Tiếp đến là các kĩ năng nghe hiểu, viết báo cáo bằng tiếng Nhật và đọc hiểu với tỉ lệ 

đồng ý là lần lượt là 78,8; 71, 4% và 42,9%.  

Trong phiếu trả lời khảo sát, thu được những câu trả lời như sau: “Em thấy các bài 

giảng đều rất hữu ích. Em đã học được nhiều điều mới và được nâng cao kĩ năng thuyết trình 

và khả năng nói tiếng Nhật của mình.”, “Chuỗi bài giảng với doanh nghiệp đã cung cấp cho 

em rất nhiều kiến thức hữu ích cũng như giúp em nâng cao trình độ tiếng Nhật của mình”, 

“… Khả năng nói và diễn thuyết của chúng em được cải thiện rất nhiều ạ…”, “…Đồng thời 

em có cơ hội được trau dồi khả năng tiếng Nhật chuyên ngành thông qua quá trình làm bài 

tập, thuyết trình, làm việc nhóm...”. 

Từ phía doanh nghiệp hợp tác giảng dạy, ông K, tổng giám đốc công ti thương mại đã 

chia sẻ: “… Khả năng thuyết trình của các em SV rất tốt, có đề xuất đa dạng, về phía công 

ti chúng tôi cũng học hỏi được nhiều điều bổ ích...”. Ông S, phó tổng giám đốc hãng hàng 

không nổi tiếng của Nhật Bản chia sẻ: “…Nội dung bài báo cáo thuyết trình của các nhóm 

thật tuyệt vời, thật khó để có thể chọn ra một nhóm xuất sắc nhất để trao  

giải thưởng”. 

Như vậy, có thể thấy, thông qua chương trình đào tạo kết hợp với doanh nghiệp, SV 

không chỉ hiểu được tiếng Nhật chuyên ngành mà còn sử dụng tiếng Nhật chuyên ngành để 

viết báo cáo, thuyết trình bằng tiếng Nhật. Hơn thế nữa, SV còn sử dụng tiếng Nhật để trao 

đổi, kết nối với các giám đốc, cán bộ nhân viên người Nhật ở các công ti. Có thể nói, ở khía 

cạnh vận dụng ngôn ngữ, SV đã có thể sử dụng tiếng Nhật nói chung và tiếng Nhật chuyên 

ngành để kết nối với người Nhật trong bối cảnh môi trường kinh doanh thực tế.  

• Nâng cao năng lực hiểu văn hóa 

Kết quả khảo sát SV có những ý kiến như sau “Đây là một cơ hội tốt để em được tiếp 

xúc với những doanh nghiệp lớn của Nhật Bản ở những ngành nghề khác nhau. Em đã học 

hỏi được rất nhiều điều nên em cảm thấy rất biết ơn và lấy đó làm động lực để tiếp tục phát 

triển”; “Em cảm thấy mình được hiểu sâu hơn về cách thức vận hành doanh nghiệp của các 

doanh nghiệp Nhật Bản. Em học hỏi được tác phong làm việc chuyên nghiệp, chỉn chu cũng 

như cách mà họ thâm nhập một thị trường mới không phải Nhật Bản mà tạo dựng được vị 

thế trên thị trường đó. Vì vậy, em cảm thấy rất biết ơn Khoa đã tạo ra những giờ học có giá 

trị như vậy để em có những kiến thức thực tế.”; “Em cảm thấy chuỗi bài giảng rất thú vị, 

cung cấp nhiều thông tin về các doanh nghiệp Nhật Bản và những kiến thức liên quan trực 

tiếp đến môn học. Đồng thời, em có cơ hội được trau dồi khả năng tiếng Nhật chuyên ngành 

thông qua quá trình làm bài tập, thuyết trình, làm việc nhóm...”; “Thông qua những thảo luận 
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về phương thức kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản, chúng em đã hiểu được cách học 

phù hợp với môi trường làm việc, sự quan trọng của những kĩ năng phù hợp với xã hội toàn 

cầu hóa”, “ Khi đi tham quan doanh nghiệp, chúng em được gặp các anh chị cựu học sinh, 

được các anh chị chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về cuộc sống và con đường sự nghiệp trong 

tương lai”… 

Về phía doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp điều phối chương trình, ông K, thống 

đốc ngân hàng M chia sẻ: “Tôi rất vui vì qua chương trình này, các em SV có thêm những 

hứng thú và quan tâm đến doanh nghiệp của Nhật Bản, được nghe bài giảng các giám đốc 

doanh nghiệp trực tiếp giảng dạy, có lẽ các em cũng thấy được chiến lược kinh doanh cùng 

những cống hiến của các doanh nghiệp Nhật Bản cho cộng đồng. Tôi hi vọng những gì các 

em học hỏi được qua chương trình giảng dạy sẽ là hành trang tốt để phát triển sự nghiệp sau 

này của các em”.  

Về phía khoa Tiếng Nhật, bà Trần Thị Thu Thuỷ, Trưởng Khoa Tiếng Nhật phát biểu 

“Với từ khóa “Phương thức kinh doanh Nhật Bản” và “Tư duy của doanh nghiệp Nhật Bản”, 

SV được tiếp xúc với những bài giảng chân thực từ các nhà quản lí doanh nghiệp Nhật Bản 

và hiểu được cách suy nghĩ cũng như giá trị quan của họ. Đặc biệt, SV có cơ hội được nghe 

những câu chuyện về triết lí kinh doanh, chiến lược kinh doanh và dự đoán về xu hướng của 

ngành mà chỉ có các nhà điều hành mới có thể giải thích được. Thông qua việc thảo luận và 

thuyết trình về những nội dung được các nhà quản lí doanh nghiệp truyền đạt, SV có cơ hội 

trình bày quan điểm, cách suy nghĩ của giới trẻ Việt Nam với các nhà quản lí doanh nghiệp 

Nhật Bản và tiếp nhận những phản hồi từ họ. Đây là cơ hội thực tiễn quý giá dành cho những 

SV sẽ trở thành những doanh nhân trong tương lai.” (Ha An, 2024) 

Có thể thấy, thông qua chương trình đào tạo kết nối này, SV hiểu được tiếng Nhật 

chuyên ngành, tiếng Nhật giao tiếp kinh doanh trong bối cảnh được quan sát, tiếp xúc, sử 

dụng trực tiếp với các doanh nghiệp của Nhật Bản khi doanh nghiệp tham gia giảng dạy tại 

trường, trong các buổi tham quan thực tế tại các doanh nghiệp và bằng email, trong buổi báo 

cáo và thuyết trình và lắng nghe ý kiến đóng góp của doanh nghiệp để phát hiện và đề xuất 

các phương án giải quyết vấn đề. Như vậy, ở khía cạnh nâng cao năng lực hiểu văn hóa, 

chúng ta thấy SV có thể hiểu bối cảnh giao tiếp, sử dụng được đúng tiếng Nhật trong bối 

cảnh môi trường văn hóa doanh nghiệp, kết nối được với doanh nghiệp. Xây dựng mối quan 

hệ với doanh nghiệp hướng tới phát triển con đường sự nghiệp của mình trong tương lai.  

• Phát triển năng lực xã hội 

a) Kĩ năng giao tiếp  

Kết quả khảo sát SV cho thấy kĩ năng giao tiếp của SV được cải thiện đáng kể. 85,7% SV 

đồng ý rằng kĩ năng giao tiếp của mình được nâng cao sau khi tham gia chương trình học.  

b) Kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề  

Kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề cũng được nâng cao sau khi SV tham gia chương 

trình học. Có 71% SV trả lời đồng ý rằng kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề của mình 
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được nâng cao. Ngoài ra, SV cũng có những chia sẻ: “Sau khi kết thúc chuỗi bài giảng, em 

thấy kĩ năng mềm của bản thân được cải thiện rất nhiều, đặc biệt trong việc phát hiện và giải 

quyết vấn đề”. 

c) Kĩ năng làm việc nhóm  

So với các kĩ năng khác thì kĩ năng làm việc nhóm được nâng cao nhiều nhất. 100% 

SV trả lời rằng kĩ năng làm việc nhóm của mình được nâng cao, trong đó có tới 28,6% SV 

rất đồng ý với điều này.  

d) Kĩ năng tự học  

Một trong những kĩ năng khác hết sức quan trọng của người đi làm trong thế kỉ XXI 

là kĩ năng tự học. Thông qua chương trình, kĩ năng tự học của SV cũng được nâng cao đáng 

kể. Có tới  92, 8% SV đồng ý rằng kĩ năng tự học được nâng cao sau khi tham gia chương 

trình học.  

Bên cạnh đó, SV cũng chia sẻ: “Em cảm thấy mình có thêm cơ hội tiếp thu nhiều kiến 

thức vì đề tài mà các doanh nghiệp đưa ra vô cùng đa dạng, đòi hỏi SV khi làm bài cần đầu 

tư thời gian nhiều vào việc nghiên cứu cũng như tìm đọc nhiều nguồn tài liệu”. 

• Nâng cao động lực và thái độ của người học và liên kết kiến thức  

a) Nâng cao động lực và thái độ của người học 

Chương trình đào tạo liên kết với doanh nghiệp được SV đánh giá 100% là hữu ích, 

trong đó có 14,3 % SV cho rằng rất hữu ích. Cũng có lẽ vì vậy mà 85,7% các em đều cảm 

thấy hứng thú với bài giảng. 

b) Liên kết kiến thức  

SV chia sẻ rằng “Các doanh nghiệp tham gia vào chương trình giảng dạy đến từ nhiều 

ngành nghề, lĩnh vực khác nhau và đều là các doanh nghiệp trụ cột của nền kinh tế. Thông 

qua chương trình, chúng em nhìn nhận vấn đề kinh tế ở tầm vĩ mô hơn và điều này giúp 

chúng em có thể đào sâu thêm kiến thức chuyên môn và lựa chọn công việc trong tương lai”.  

Về phía nhà trường, ông Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương 

chia sẻ trong lễ tổng kết chương trình đào tạo: “Những bài giảng này không chỉ là kiến thức 

sách vở, mà trên hết là những kinh nghiệm, những chia sẻ thực tiễn nhất đến từ các doanh 

nghiệp hàng đầu Nhật Bản, giúp SV được tiếp cận và nhìn nhận thế giới công việc một cách 

rộng mở hơn, tự tin hơn, nhiệt huyết hơn.” (Nguyen, 2024). Bà Phạm Thu Hương  - Phó 

Hiệu trưởng nhận định: “Chương trình đào tạo Phương thức kinh doanh Nhật Bản đã góp 

phần quan trọng trong việc thúc đẩy giáo dục gắn kết với thực tiễn, hướng tới giáo dục khai 

phóng, giúp cho SV thật sự thấm nhuần được tinh thần “lấy con người làm trung tâm” trong 

mọi tư duy và phương thức kinh doanh Nhật Bản” (Vy Anh, 2024). Nhà trường mong muốn 

mở rộng cho SV toàn trường tham gia bên cạnh đối tượng chính là SV tiếng Nhật thương mại, 

mở rộng và đẩy mạnh áp dụng phương pháp dạy học theo dự án (Project-Base-Learning) có sự 

kết hợp của doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ với các học phần của khoa Tiếng Nhật mà còn 

với các học phần của các lĩnh vực đào tạo mới như công nghệ, sức khoẻ và truyền thông.  
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Như vậy, chương trình đào tạo kết hợp với doanh nghiệp không chỉ giúp SV khoa 

Tiếng Nhật kết nối kiến thức giữa các môn học mà còn mở rộng kết nối giữa các chương 

trình và hình thức giảng dạy khác trong trường, giúp cho chương trình giảng dạy hướng tới 

đạt mục tiêu gắn kết với thực tiễn, hướng tới giáo dục khai phóng của Nhà trường.  

2.3.3. Thảo luận  

Áp dụng phương pháp tiếp cận SNA, đề xuất hình thức tổ chức dạy và học tiếng Nhật 

thương mại thông qua liên kết với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Trường Đại học Ngoại 

thương về cơ bản đã đạt được các mục tiêu giảng dạy:  

1) Nâng cao năng lực vận dụng tiếng Nhật;  

2) Nâng cao khả năng hiểu và lí giải văn hóa môi trường làm việc trong doanh nghiệp 

Nhật Bản; 

3) Phát triển các năng lực xã hội như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng phát hiện và giải quyết 

vấn đề, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng tự học;  

4) Nâng cao động lực, thái độ của người học và liên kết kiến thức.   

Tuy nhiên, phân tích kết quả khảo sát SV, chúng ta có thể thấy một số mục tiêu đã đạt 

kết quả cao nhưng cũng có những mục tiêu có thể đạt hiệu quả cao hơn nữa nếu có những 

cải tiến, điều chỉnh phù hợp. Hình 2 tổng hợp mức độ đạt được của các mục tiêu. Có thể thấy 

kĩ năng làm việc nhóm và tính hữu ích của chương trình đạt được 100%, kĩ năng tự học được 

nâng cao với 92,8 % SV đồng ý, kĩ năng giao tiếp và hứng thú với bài giảng cùng đạt 85,7%. 

Nâng cao trình độ tiếng Nhật mới chỉ đạt 78,6 %, kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề đạt 

71,4%. Như vậy, nếu có những cải tiến phù hợp cho những lần thực hiện tiếp theo, chương 

trình có thể chú trọng những đề xuất và biện pháp để nâng cao hơn nữa kĩ năng phát hiện và 

giải quyết vấn đề cũng như trình độ tiếng Nhật cho SV.  

 

Hình 2. Tổng hợp mức độ đạt mục tiêu 

Nguồn: Khảo sát SV 
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Bên cạnh đó, để triển khai chương trình, phía giảng viên điều phối cũng gặp nhiều khó 

khăn về thời gian điều phối trước bối cảnh số giờ giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhiều. 

Đồng thời, ban điều phối cũng nhận thấy có sự không đồng đều trong cách thực thi giữa các 

giảng viên phụ trách các học phần khác nhau trong chương trình. Vì vậy, để chương trình 

đạt được hiệu quả cao hơn nữa, cần có những cải tiến trong phương thức điều phối và có sự 

thống nhất trong cách triển khai giữa các học phần.  

3. Kết luận  

Đối với việc đào tạo ngôn ngữ, nếu chỉ dừng lại ở mục tiêu tiếp thu kiến thức về ngôn 

ngữ như từ vựng, ngữ pháp thì có lẽ chưa đủ, mà cần hướng đến mục tiêu đào tạo các kĩ 

năng cần thiết của người đi làm ở thế kỉ XXI. SNA là phương pháp tiếp cận giảng dạy ngôn 

ngữ hướng tới mục tiêu hình thành các năng lực vận dụng ngôn ngữ kết hợp với vận dụng 

các kiến thức, kĩ năng đã thu nhận được từ các môn học khác vào việc tạo ra sự kết nối với 

môi trường thực tế bên ngoài lớp học. Với mong muốn thúc đẩy giáo dục gắn kết với thực 

tiễn, hướng tới giáo dục khai phóng, khoa Tiếng Nhật Trường Đại học Ngoại thương đã triển 

khai chương trình liên kết với doanh nghiệp đào tạo phương thức kinh doanh Nhật Bản theo 

cách tiếp cận SNA. Kết quả khảo sát các bên liên quan tham gia chương trình đào tạo và 

phân tích cho thấy chương trình đã đạt được những mục tiêu như nâng cao năng lực vận 

dụng tiếng Nhật, nâng cao khả năng hiểu và lí giải văn hóa môi trường làm việc trong doanh 

nghiệp Nhật Bản, phát triển các năng lực xã hội như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng phát hiện và 

giải quyết vấn đề, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng tự học, nâng cao động lực, thái độ của 

người học và liên kết kiến thức.  

 

❖ Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
 

 

❖ Lời cảm ơn: Bài báo là sản phẩm của đề tài cấp cơ sở “ Áp dụng phương pháp dạy học 

tích cực trong giảng dạy các học phần tiếng Nhật tại Trường Đại học Ngoại thương”, mã số 

NTCS2022-29 
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ABSTRACT 

Collaborating schools and businesses in education and human resource development to 

address societal demands is an inevitable trend. This aligns with national policy promoting such 

collaborations, encouraging businesses to contribute to training quality (Resolution No. 29-NQ/TW; 

Law on Higher Education No. 34/2018/QH14). This research was conducted with data collected 

from a survey of students of K59 majoring in business Japanese and the analysis of reports about 

the collaboration between the Foreign Trade University’s Japanese Language Department and 

Japanese companies. The results show that collaboration with Japanese businesses using a social 

network approach (SNA) effectively enhanced teaching practicality, including improved language 

proficiency, cultural understanding, and social/networking skills for students. The study also 

proposes recommendations for optimizing the university-business collaboration during the training 

process. 
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